
Numeri in vietnamita Stampa solo fronte, piega lungo la linea tratteggiata centrale e ritaglia lungo le linee grigie

số không một

uno

Tôi có một quả táo.
Ho una mela.

Lezione 7 · Numeri

zero

Số không nhỏ hơn một.
Zero è meno di uno.

Lezione 7 · Numeri

hai ba

tre

Không, ba là quá nhiều.
No, tre è troppo.

Lezione 7 · Numeri

due

Có hai con mèo.
Ci sono due gatti.

Lezione 7 · Numeri

bốn năm

cinque

Tôi có năm con chó.
Ho cinque cani.

Lezione 7 · Numeri

quattro

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Dammi quattro, per favore.

Lezione 7 · Numeri

sáu bảy

sette

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Corro sette chilometri.

Lezione 7 · Numeri

sei

Anh ấy đi cùng sáu người
bạn.

È venuto con sei amici.

Lezione 7 · Numeri
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tám chín

nove

Chín là con số may mắn của
tôi.

Nove è il mio numero
fortunato.

Lezione 7 · Numeri

otto

Một con nhện có tám cái
chân.

Un ragno ha otto zampe.

Lezione 7 · Numeri

mười cộng

più

Hai cộng hai bằng bốn.
Due più due fa quattro.

Lezione 7 · Numeri

dieci

Chúng ta có mười ngón tay.
Abbiamo dieci dita.

Lezione 7 · Numeri

mười một mười hai

dodici

Có mười hai quả trứng trong
một hộp.

Ci sono dodici uova in un
cartone.

Lezione 20 · Numeri 11–100

undici

Tôi luôn lấy mười một cái.
Prendo sempre undici pezzi.

Lezione 20 · Numeri 11–100

mười ba mười bốn

quattordici

Tòa nhà chung cư này có
mười bốn tầng.

L'appartamento ha quattordici
piani.

Lezione 20 · Numeri 11–100

tredici

Số mười ba là con số không
may mắn.

Il numero tredici è sfortunato.

Lezione 20 · Numeri 11–100
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mười lăm mười sáu

sedici

Cái đó gấp mười sáu lần!
È sedici volte di più!

Lezione 20 · Numeri 11–100

quindici

Tôi mở sách ra trang mười
lăm.

Apro il libro a pagina quindici.

Lezione 20 · Numeri 11–100

mười bảy mười tám

diciotto

Nó cao mười tám mét.
È alto diciotto metri.

Lezione 20 · Numeri 11–100

diciassette

Chúng tôi có mười bảy cái
bút chì.

Abbiamo diciassette matite.

Lezione 20 · Numeri 11–100

mười chín hai mươi

venti

Cô ấy cần hai mươi quả táo
nhỏ.

Le servono venti piccole mele.

Lezione 20 · Numeri 11–100

diciannove

Mười chín là con số yêu thích
của tôi.

Diciannove è il mio numero
preferito.

Lezione 20 · Numeri 11–100

ba mươi trăm

cento

Anh ấy đã đếm đến một
trăm.

Ha contato fino a cento.

Lezione 20 · Numeri 11–100

trenta

Anh ấy ba mươi tuổi.
Ha trent'anni.

Lezione 20 · Numeri 11–100
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bốn mươi năm mươi

cinquanta

Anh ấy có năm mươi đô la.
Ha cinquanta dollari.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

quaranta

Cô ấy có tổng cộng bốn
mươi chiếc bút chì.

Lei ha quaranta matite in
totale.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

sáu mươi bảy mươi

settanta

Ông tôi bảy mươi tuổi.
Mio nonno ha settanta anni.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

sessanta

Ông John sáu mươi tuổi.
John ha sessanta anni.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

tám mươi chín mươi

novanta

Anh ấy có chín mươi cuốn
sách để đọc.

Ha novanta libri da leggere.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

ottanta

Tôi có tám mươi gam đường.
Ho ottanta grammi di

zucchero.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

nghìn triệu

un milione

Chiếc ô tô đó có giá một
triệu đô la.

Quell'auto costa un milione di
dollari.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

mille

Một nghìn là một con số lớn.
Mille è un numero grande.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi
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một nửa một phần tư

un quarto

Chỉ còn lại một phần tư
trong số đó.

Ne rimane solo un quarto.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

una metà

Anh ấy đã ăn một nửa cái
bánh pizza.

Ha mangiato metà della pizza.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

tá đôi

un paio

Đôi giày đó sạch.
Quel paio di scarpe è pulito.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

una dozzina

Tôi mua một tá trứng ở cửa
hàng.

Compro una dozzina di uova al
negozio.

Lezione 21 · Numeri — Decine e numeri grandi

thập kỷ thế kỷ

un secolo

Người đàn ông đó đã sống
được một thế kỷ.

L'uomo è vissuto per un
secolo.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

un decennio

Anh ấy đã học trong một
thập kỷ.

Ha studiato per un decennio.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

tỷ phần trăm

un percento

Người nông dân giữ lại mười
phần trăm.

L'agricoltore ha tenuto il dieci
percento.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

un miliardo

Đất nước này có một tỷ dân.
Il paese ha un miliardo di

abitanti.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre
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gấp đôi tăng gấp ba

triplicare

Giá bánh mì sẽ tăng gấp ba.
Il prezzo del pane triplicherà.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

raddoppiare

Người thương nhân đã tăng
giá lên gấp đôi.

Il mercante ha raddoppiato il
prezzo.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

vài ít

poco

Ít người sống ở đây.
Poche persone vivono qui.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

diversi

Chúng tôi đã thấy vài con
chim.

Abbiamo visto diversi uccelli.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

nhiều nhiều

un'abbondanza

Chúng tôi có nhiều đồ ăn.
Abbiamo cibo in abbondanza.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

molto

Tôi thấy nhiều con chim.
Vedo molti uccelli.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

tổng lượng

una quantità

Anh ấy đã đo lượng nước.
Ha misurato la quantità

d'acqua.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre

un totale

Tôi cần biết tổng cuối cùng.
Mi serve il totale finale.

Lezione 85 · Numeri — Più grandi e oltre
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